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CÔNG KHAI THỰC HIỆN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022
Căn cứ  Nghị định số 163/2016/N Đ -C P ngày 21 tháng 12 năm  2016 của C hính phù quy định chi tiế t thi hành m ột số 

điều của Luật N gân sách nhà nước;
Căn cứ  Thông tư  số 90 ./2018/T T -B TC  ngày 28 tháng 9 năm  2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung m ột số điều 

của Thông tư  số 61/2017/TT-B TC  ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị 
dự toán ngân sách, các tổ  chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Trường T iểu H ọc N ạuyễn  Thái B ình công khai tình  hình thực h iện  thu-chi ngân sách năm  2022 theo Q uyết định số 
M /QĐ-NTB ngày & l ĩ  lo như  sau:

| ___________________________________________________________________________ ____________________  ĐV tính: đòng,

Số
TT

Nội dung Dự toán năm Thực 
hiện năm  2022

Thực hiện 
Dự toán 

2022(tỷ lệ
% )

Thực 
hiện 

2022 so 
vói cùng 
kỳ năm 

trước (tỷ 
lệ % )

1 2 3 5 6
A Tông sô thu 1 4 .9 6 3 .4 4 8 .3 4 2
I Số thu phí, lệ phí 0

II Chi từ  nguồn thu phí đirọ'c đe lại 4 .4 4 4 .0 2 0 .0 0 0 5 .9 4 7 .7 6 2 .5 0 9 134
1. T h u  sự  ngh iệp  k h ác 4 .3 7 3 .5 2 0 .0 0 0 5 .8 7 6 .9 9 5 .0 0 0
- Tiền phục vụ bán trú 2.214.000.000 1.779.900.000 80
- Tiền vệ sinh bán trú 369.000.000 303.062.500 82

- Tiền mua sắm thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú 123.000.000 226.800.000 100
- Tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày 769.500.000 581.840.000 76
- Tiền tổ chức lớp tự chọn - Tin học 307.800.000 391.650.000 100
- Tiền tổ chức lớp học tăng cuờng ,tự chọn Tiếng Anh 90.000.000 178.337.500 100
- Tiền tổ chức lớp học Tiếng Anh(người nước ngoài ) 140.220.000 1.650.836.000 100
- Tiền Giáo dục kỹ năng sống 0 246.880.000 100
- 1 ldi LU CI1ƯU Cnưưrig irmii IÎ OÍAI K-ìiuỉi, Cctu II1UI1 360.000.000 517.100.000 100
- Hoa hồng 589.000 100

2. T hu  cung  ứng  dịch  vụ: 7 0 .5 0 0 .0 0 0 7 0 .7 6 7 .5 0 9
- Tiền cho thuê mặt bằng(Trạmphát sóng VNPT) 22.500.000 67.500.000 100
- Tiền cho thuê mặt bằng(Căntin) 45.000.000 0

- Lãi gùi ngân hàng 3.000.000 3.267.509 100

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nirác

B Dự toán chi ngân sách nhà niróc 7 .8 8 9 .0 0 0 .0 0 0 8 .9 5 9 .7 7 7 .7 5 7 114

Chi thường xuyên:
1 T ừ  N S N N : 7 .7 6 3 .0 0 0 .0 0 0 8 .6 2 4 .9 0 5 .7 9 1 111

Chi thanh toán cá nhân 4 .5 5 5 .6 9 1 .0 0 0 5 .1 2 5 .0 9 6 .7 0 0 112

Chi tiền luong 2 .2 7 8 .5 0 4 .0 0 0 2 .5 9 7 .5 5 3 .6 6 1 114

- Lương theo ngạch, bậc 2.225.044.000 2 .4 8 1 .9 4 4 .5 6 0 112

- Lương theo hơp đồng : 53.460.000 115 .609 .101 216
- 1 len congưa cno VỊ iri lao uọng inirưng xuyen meo nựp

Phu c ấ p lưong 1.449.576.000 1.532.079.112 106

- Phu cấp chức vụ 39.204.000 5 1 .8 5 2 .0 0 0 132

- Chi PC làm thêm giờ 104.097.000 1 2 9 .3 0 6 .9 9 2 124



số
TT

Nội dung Dự toán năm Thực 
hiện năm  2022

Thực hiện 
Dự toán 

2022(tỷ lệ
% )

Thục 
hiện 

2022 so 
vói cùng 
kỳ năm 

trước (tỷ 
lệ % )

- Chi PC ưu đãi nghề 741.272.000 8 7 4 .4 3 8 .5 4 2 118
- Chi PC trách nhiêm 7.260.000 9 .8 3 4 .0 0 0 135
- Chi PC độc hại (Thư viện) 1.452.000 89 4 .0 0 0 62
- Chỉ PC thâm niên vượt khung,thâm niên nhà giáo 556.291.000 4 6 5 .7 5 3 .5 7 8 84

Chi Học bông học sinh sinh viên 9 .4 7 0 .0 0 0 1 4 .7 6 5 .0 0 0 156
Hỗ trợ chi phí học tập 4.150.000 1 3 .0 5 0 .0 0 0 314
Miễn giảm HP theo NĐ 86 5.320.000 1 .7 1 5 .0 0 0 32
Các khoản đóng góp 675.390.000 731.655.350 108
Bảo hiểm xã hội 502.950.000 5 4 5 .1 5 2 .8 6 6 108
Bảo hiểm y tế 86.220.000 9 3 .4 5 4 .7 7 8 108
Kinh phí công đoàn 57.480.000 6 1 .3 5 9 .7 1 4 107
Bảo hiểm thất nghiệp 28.740.000 3 1 .6 8 7 .9 9 2 110
Thanh toán khác cho cá nhân 1 4 2 .7 5 1 .0 0 0 249.043.577 174
Chi thu nhập tăng thêm theo theo cơ chế khoán,tự chủ 1 7 8 .4 6 4 .2 3 7 100
Chi hỗ trợ GV dạy hòa nhập khuyết tật 113.547.000 5 5 .5 6 0 .1 4 0 49
Trợ cấp,phụ cáp khác(Thực hành TDTT) 29.204.000 1 5 .0 1 9 .2 0 0 51
Chi nghiệp vụ chuyên môn 1 7 4 .9 3 0 .0 0 0 8 6 .4 3 3 .2 0 5 49
Thanh toán Dịch vụ công cộng 1 3 6 .0 0 0 .0 0 0 5 9 .9 2 7 .2 0 5 44

Tiền điên 96.000.000 2 9 .9 1 8 .1 4 0 31

Tiền nước 20.000.000 1 1 .6 5 5 .3 4 5 58

Tiền vệ sinh môi trường 20.000.000 1 8 .3 5 3 .7 2 0 92

Vật tu’ văn phòng 15 .5 3 0 .0 0 0 0 0

Văn phòng phẩm 15.530.000 0

Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng
Thông tin Tuyên truyền liên lạc 5 .4 0 0 .0 0 0 5 .5 0 6 .0 0 0 102

Cước phí điện thoại

Cước phí bưu chính
Thuê bao cáp truyền hình
Cước phí internet, đường truyền mạng
Tuyên truyền, sách báo tạp chí 5.400.000 5 .5 0 6 .0 0 0 102

Chi phí hội nghị: 0 0

Chi phí khác
Công tác phí 1 8 .0 0 0 .0 0 0 2 1 .0 0 0 .0 0 0 117

Khoán công tác phí 18.000.000 2 1 .0 0 0 .0 0 0 117

Chi hỗ trơ,giải quyết việc làm 0 0

Chi TC thôi việc
Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn 
và các công trình  CO' sở ha tầng

1 8 6 .3 7 9 .0 0 0 4 9 9 .9 4 5 .0 3 4 268

Tài sàn và thiết bị chuyên dùng
Nhà cửa (chống thấm ,vách ngăn mặt dựng nhà xe) 99.926.000 4 9 9 .9 4 5 .0 3 4 500

Các thiết bị công nghệ thông tin

Tài sản và thiết bị văn phòng
Đường điện cấp thoát nước
Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác 86.453.000 0



số
TT

Nội dung Dụ- toán năm Thực 
hiện năm  2022

Thực hiện 
Dự toán 

2022(tỷ lệ 
% )

Thực 
hiện 

2022 so 
vói cùng 
kỳ năm 

truó'c (tỷ 
lệ % )

M ua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0 0 0
Tài sản và thiết bị chuyên dùng
Tài sản và thiết bị văn phòng
Các thiết bị công nghệ thông tin 100.000.000 0
Tài sản và thiết bi khác

Chi phí thuê m uón khác 0 6 6 .0 9 2 .1 1 2 100
Thuê mướn phương tiện vận tải
Thuê lao động trong nước 6 6 .0 9 2 .1 1 2 100
Thuê đào tạo lại cán bộ
Chi phí thuê mướn khác
Chi lập các quỹ 0 3 4 6 .4 3 0 .5 5 9 100
Quỹ phúc lợi 1 0 3 .9 2 9 .1 6 7 100
Quỹ khen thưởng 1 5 5 .8 9 3 .7 5 2 100
Quỹ phát triển HDSN 8 6 .6 0 7 .6 4 0 100
Quỹ dự phòng ổn định thu nhập

2 T ừ  n g u ồ n  th u  s ự  n g h iệ p : 4 .4 4 4 .0 2 0 .0 0 0 6 .0 0 3 .6 7 0 .5 8 5 135
Chi thanh toán cá nhân 2 .2 8 2 .2 4 0 .0 0 0 3 .8 7 5 .0 7 1 .4 8 7 170
Chi tiền lu ong 1 .3 2 3 .4 6 0 .0 0 0 1 .1 1 6 .7 3 2 .4 4 7 84
- Lương theo ngạch, bậc
- Lương theo hợp đồng : 4 4 0 .071 100
- I len cong ira cnơ VỊ iri lao ơợng tnưưng xuyen ưieo Iiựp 1.323.460.000 1 .1 1 6 .2 9 2 .3 7 6 84

Phụ cấp lirong

- Phụ cấp chức vụ
- Chi PC làm thêm giờ
- Chi PC ưu đãi nghề
- Chi PC trách nhiêm

- Chi PC độc hại (Thư viện)
- Chi PC thâm niên nhà giáo

- Chi PC thâm niên vượt khung
Các khoản đóng góp 1 5 8 .7 8 0 .0 0 0 1 7 1 .2 2 9 .4 4 0 108

Bào hiểm xã hội 122.704.000 1 3 9 .3 7 2 .8 0 0 114

Bảo hiểm y tế 26.604.000 2 3 .8 9 2 .4 8 0 90

Kinh phí công đoàn 2.460.000 0

Bảo hiểm thất nghiệp 7.012.000 7 .9 6 4 .1 6 0 114

Thanh toán khác cho cá nhân 800.000.000 2.587.109.600 323

Trợ cấp,phụ cáp khác 800.000.000 2 .5 8 7 .1 0 9 .6 0 0 323

Chi nghiệp vụ chuyên môn 216.400.000 121.610.748 56

Thanh toán Dịch vụ công cộng 132.000.000 72.491.308 55

Tiền điên 60.000.000 3 2 .2 9 6 .9 4 9 54

Tiền nước 60.000.000 32.014.359 53

Tiền vê sinh môi trường 12.000.000 8 .1 8 0 .0 0 0 68

Vât tư  văn phòng 3 0 .0 0 0 .0 0 0 26.183.500 87

Văn phòng phẩm 20.000.000 2 6 .1 8 3 .5 0 0 131

Mua sắm công cu, dung cu văn phòng 10.000.000 0

Thông tin Tuyên truyền liên lạc 3 2 .4 0 0 .0 0 0 1 8 .7 3 6 .1 4 0 58



số
TT Nội dung Dự toán năm Thực 

hiện năm  2022

Thực hiện 
Dự toán 

2022(tỷ lệ
% )

Thực 
hiện 

2022 so 
vói cùng 
kỳ năm 

trước (tỷ 
lệ % )

Cước phí điện thoại 2.400.000 2 1 5 .0 4 6 9
Cước phí bưu chính 8 1 3 .7 9 4 100
Thuê bao cáp truyền hình 1.600.000 0
Cước phí internet, đường truyền mạng 2.000.000 1 0 .1 4 0 .0 0 0 507
Tuyên truyền, sách báo tạp chí 26.400.000 7 .5 6 7 .3 0 0 29
Chi Hội Nghị 1 0 .0 0 0 .0 0 0 1 .7 6 4 .8 0 0 18
Chi in, mua tài liệu 0 1 .7 6 4 .8 0 0 100
Chi phí khác 10.000.000 0
Công tác phí 1 2 .0 0 0 .0 0 0 2 .4 3 5 .0 0 0 20
Khoán công tác phí 1 2 .0 0 0 .0 0 0 2 .4 3 5 .0 0 0 20
Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn 
và các công trinh  CO’ sỏ' ha tầng 3 3 2 .3 0 0 .0 0 0 9 2 .3 8 9 .8 0 0 28
Tài sản và thiết bị chuyên dùng 42.300.000 1 3 .5 9 5 .0 0 0 32
Nhà cửa 50.000.000 0
Các thiết bị công nghệ thông tin 60.000.000 3 4 .0 0 6 .0 0 0 57
Tài sản và thiết bị văn phòng 10.000.000 1 1 .9 4 0 .0 0 0 119
Đường điện câp thoát nước 20.000.000 0
Đường sá,cầu cống,bến cảng sân bay 3 2 .8 4 8 .8 0 0
Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác 150.000.000 0
M ua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn 5 1 0 .0 0 0 .0 0 0 4 8 5 .0 1 4 .7 1 7 95
Tài sán và thiết bị chuyên dùng 20.000.000 0
Tài sàn và thiết bị văn phòng 20.000.000 0
Các thiết bị công nghệ thông tin 60.000.000 0
Tài sản và thiết bi khác 50.000.000 0
Chi mua hàng hóa, vật tư 280.000.000 4 4 4 .3 6 2 .3 5 7 159
Mua ần chi, pho to tài liệu 3 .1 8 1 .6 0 0
Đồng phục, trang phục; bảo hộ lao động 20.000.000 3 2 .0 7 0 .7 6 0 160
Chi phí hoạt động chuyên môn của ngành 60.000.000 5 .4 0 0 .0 0 0 9
Chỉ phí thuê m uón khác 2 7 0 .0 0 0 .0 0 0 4 5 9 .4 7 6 .8 3 6 170
Thuê mướn phương tiện vận tài
Thuê lao động trong nước 4 5 9 .4 7 6 .8 3 6
Thuê đào tạo lại cán bộ
Chi phí thuê mướn khác 270.000.000 0

C h i k h ô n g  th ư ờ n g  x u y ê n : 215.880.000 449.940.375 208

1 T ừ  N S N N : 1 2 6 .0 0 0 .0 0 0 3 3 4 .8 7 1 .9 6 6 266
Chi luơng ,Bảo hiểm cho GV phổ cập

Chi mua Hàng hóa vật tư
Chi mua sắm TSCĐ
u n  sưa enira nna cua icnơng inam Y nọc,** L,n nang;mại

Chi thực hiện chương trình đào tạo
Chi thực hiện các CTMTQG
Chi thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước đặt hàng
Chi thực hiện tinh giàn biên chế (nếu có) 2 7 1 .8 7 1 .9 6 6 100

Chi ĐTXDCB

Chi đối ứng các dự án



Số
TT

Nội dung Dự toán năm
Thực 

hiện năm 2022

Thực hiện 
Dự toán 

2022(tỷ lệ
% )

Thực 
hiện 

2022 so 
vói cùng 
kỳ năm 

tru ó c  (tỷ 
lệ % )

Chi khác (nếu có) (chi tiết từng nội dung)
- Trợ cấp Tết 103.500.000 6 3 .0 0 0 .0 0 0 61
- Trợ cấp Phó Tồng Phụ trách Đội 22.500.000 0

2 Từ nguồn thu sự nghiệp: 8 9 .8 8 0 .0 0 0 115.068.409 128
Chi thực hiện chương trình đào tạo
Chi mua sắm, sửa chữa
Chi nộp thuế 89.880.000 1 1 5 .0 6 8 .4 0 9 128
Chi phí ngân hàng

3 Chi TNTT theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND 3.043.280.000 2.629.200.617 86
- Từ nguồn CCTL NSNN cấp 2 .7 4 6 .0 0 0 .0 0 0 2 .5 0 0 .9 0 8 .1 8 1 91
- Từ nguồn CCTL từ nguồn thu SN 2 9 7 .2 8 0 .0 0 0 1 2 8 .2 9 2 .4 3 6 43

PHÂN PHỐI KINH PHÍ T IẾ T  K IỆM  ĐƯỢC TỪ  
KHOẢN CHÊNH LỆCH THU LỚN HỚN CHI

445.920.000 726.746.152 163
Trích CCTL theo quy định 2 9 0 .6 9 8 .4 6 2 100

Chỉ thu nhập tăng thêm
Trích lập các quỹ 445.920.000 436.047.690 98

Quỹ phúc lợi 222.960.000 18 1 .6 8 6 .5 3 6 81

Quỹ khen thưởng 111.480.000 1 4 5 .3 4 9 .2 3 2 130

Quỹ phát triển HDSN 111.480.000 1 0 9 .0 1 1 .9 2 2 98

Quỹ dự phòng ổn định thu nhập

TỔNG CÔNG CHI 12.333.020.000 1 4 .9 6 3 .4 4 8 .3 4 2 121

Lập Bảng Ngày OtẲ lũ£ /2023


